
TQ HT SH

36

5

1 GE4410 3 1

2 GE4411 2 GE4410 2

8

1 GE4150 2 GE4149 3

2 GE4149 3 2

3 GE4153 3 GE4150 4

3

1

1 GE4306 1 1

2

1 GE4321 2 GE4306 2

2 GE4323 2 GE4306 2

3 GE4327 2 GE4306 2

4 GE4322 2 GE4306 2

5 GE4324 2 GE4306 2

6 GE4326 2 GE4306 2

7 GE4325 2 GE4306 2

8 GE4331 2 GE4306 2

20

18

1 GE4038A 2 1

2 GE4045 2 1

TT MÃ HP
SỐ
TC

TIẾN 
ĐỘ

TÊN HỌC PHẦN

1.4.1. Học phần bắt buộc

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin 1

Tâm lý học đại cương

Bóng đá

Cầu lông

Cờ vua

Bóng chuyền

Khiêu vũ thể thao

Võ thuật Karatedo

Võ thuật Vovinam

Bơi lội

1.4. Đại cương chung

Công tác quốc phòng, an ninh

Đường lối quân sự của Đảng

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn 
súng tiểu liên AK

1.3. Giáo dục thể chất 

1.3.1. Học phần bắt buộc

Giáo dục thể chất 1

1.3.2. Học phần tự chọn (chọn ít nhất 2 TC)

HỌC PHẦN ĐIỀU KIÊN

A. Kiến thức giáo dục đại cương

1.1. Ngoại ngữ

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 2

1.2. Giáo dục quốc phòng

Tên chương trình : Giáo dục Mầm non

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Giáo dục Mầm non

Hình thức đào tạo : Chính quy

Khóa đào tạo : 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-ĐHĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp) 



TQ HT SH
TT MÃ HP

SỐ
TC

TIẾN 
ĐỘ

TÊN HỌC PHẦN
HỌC PHẦN ĐIỀU KIÊN

3 GE4017 2 1

4 GE4038B 3 GE4038A 2

5 GE4056 2 GE4038B 3

6 GE4011 3 GE4056 4

7 GE4039 2 4

8 GE4111A 2 7

2

1 GE4003 2 3

2 GE4407 2 3

3 KI4112 2 3

4 GE4112 2 3

100

86

64

1 KI4153 2 1

2 KI4152 2 1

3 KI4218 2 1

4 KI4003P 3 1

5 GE4072N 2 GE4045 2

6 GE4074N 2 GE4017 2

7 KI4004 2 2

8 KI4117 2 2

9 KI4121 2 3

10 KI4109 3
GE4072N
GE4074N

3

11 KI4116P 3

GE4072N
GE4074N

KI4003P
3

12 KI4410 3
GE4072N
GE4074N

3

13 KI4113 3

GE4072N
GE4074N

KI4152
3

14 KI4122 2
GE4072N
GE4074N

4

15 KI4106 2

GE4072N
GE4074N

KI4152
4PP giáo dục âm nhạc

Giáo dục học Mầm non

Toán cơ sở

Tiếng Việt

Văn học trẻ em

PP làm quen với môi trường

Phương pháp giáo dục thể chất

Phát triển và TCTHCT GDMN

Múa và PP dạy múa

Vệ sinh trẻ em

I. Kiến thức chuyên ngành

1.1. Học phần bắt buộc

Mỹ thuật

Âm nhạc

Kỹ năng thực hành tiếng Việt

Sự phát triển thể chất trẻ em 

Tâm lý học mầm non

Pháp luật Việt Nam đại cương

Quản lý HCNN và QL ngành GD

1.4.2. Học phần tự chọn (chọn ít nhất 2 TC)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Hình thành và phát triển kỹ năng mềm

Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ

Nhập môn khoa học giao tiếp

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Giáo dục học đại cương

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- 
Lênin 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN



TQ HT SH
TT MÃ HP

SỐ
TC

TIẾN 
ĐỘ

TÊN HỌC PHẦN
HỌC PHẦN ĐIỀU KIÊN

16 KI4110 3

GE4072N
GE4074N

KI4004
4

17 KI4134 3
GE4072N
GE4074N

4

18 KI4155 2 KI4003P 4

19 KI4120 2 5

20 KI4107 2
GE4045
GE4017 5

21 KI4104 2 KI4152 5

22 KI4119 2

GE4072N
GE4074N

KI4153
5

23 KI4115 3

GE4072N
GE4074N

KI4117
5

24 KI4135 2 KI4003P 5

25 KI4111 2

GE4045
GE4017

KI4121
6

26 KI4185 2 KI4153 6

27 KI4186 2
GE4072N
GE4074N

7

28 KI4002 2
GE4072N
GE4074N

7

22

10

2

1 KI 4114 2 2

2 KI4166 2 2

3 KI4167 2 2

2

1 KI4040E 2

KI4003P
GE4072N

GE4074N
4

2 KI4168 2
KI4003P
GE4072N

GE4074N

4

21.2.1.3. Nhóm tự chọn 3 (chọn ít nhất 2TC)

1.2.1.1. Nhóm tự chọn 1 (chọn ít nhất 2TC)

Nghề giáo viên mầm non

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho SV Ngành 
GDMN

Đạo đức của GVMN trong giáo dục trẻ MN

1.2.1.2. Nhóm tự chọn 2 (chọn ít nhất 2TC)

PP nghiên cứu khoa học ứng dụng trong 
GDMN

PP viết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục mầm 
non

Dinh dưỡng trẻ em

PP làm quen với văn học

Đồ chơi trẻ em và hướng dẫn làm đồ chơi theo 
chủ đề

Quản lí GDMN

Đánh giá kết quả giáo dục MN

1.2. Học phần tự chọn 

1.2.1. Học phần cơ sở ngành

PP làm quen với Toán

PP tổ chức cho trẻ vui chơi

Phòng bệnh và bảo đảm an toàn cho trẻ

Văn học dân gian

Giáo dục đặc biệt

Đàn phím điện tử

PP tổ chức hoạt động tạo hình

PP phát triển ngôn ngữ



TQ HT SH
TT MÃ HP

SỐ
TC

TIẾN 
ĐỘ

TÊN HỌC PHẦN
HỌC PHẦN ĐIỀU KIÊN

1 KI4101 2
GE4072N
GE4074N

6

2 KI4169 2
GE4072N
GE4074N 6

2

1 KI4154 2 6

2 KI4170 2 6

2

1 KI4203 2
GE4072N
GE4074N

7

2 KI4162 2
GE4072N
GE4074N 7

12

2

1 KI4171 2
KI4003P
GE4072N

GE4074N

7

2 KI4145N 2

KI4003P
GE4072N

GE4074N
7

3 KI4161 2

KI4107
GE4072N

GE4074N
7

4 KI4172 2

KI4107
GE4045

GE4017
7

5 KI4173 2
KI4107

KI4003P 7

6 KI4165 2 KI4113 7

2

1 KI4174 2 KI4134 7

2 KI4175 2 KI4139 7

3 KI4408 2 KI4139 7

4 KI4136 2 KI4110 7

5 KI4176 2 KI4152 7
Vận dụng PP Montessori trong dạy học hình 
thành biểu tượng toán cho trẻ MG

Kỹ năng hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt

Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ mầm non

Thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non

1.2.2.2. Lĩnh vực phát triển nhận thức (chọn ít nhất 2 TC)

Tổ chức trò chơi dân gian và hướng dẫn trẻ 
tìm hiểu văn hoá địa phương 

Một số kiến thức cơ bản về MTXQ dành cho 
GVMN

Phương pháp khám phá khoa học về môi 
trường xung quanh

Toán và hoạt động khám phá khoa học

Quản lý nhóm lớp của giáo viên mầm non

Dạy học lớp ghép trong trường mầm non

1.2.2. Học phần chuyên ngành 

1.2.2.1. Lĩnh vực phát triển thể chất (chọn ít nhất 2TC)

Kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 1 tuổi

Tâm bệnh học

Can thiệp sớm cho trẻ mầm non

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1

Kỹ năng hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

1.2.1.4. Nhóm tự chọn 4 (chọn ít nhất 2TC)

Ứng dụng CNTT trong dạy học mầm non

Kỹ năng tìm kiếm và khai thác nguồn tư liệu 
trong dạy học mầm non

1.2.1.5. Nhóm tự chọn 5 (chọn ít nhất 2TC)



TQ HT SH
TT MÃ HP

SỐ
TC

TIẾN 
ĐỘ

TÊN HỌC PHẦN
HỌC PHẦN ĐIỀU KIÊN

6 KI4177 2 KI4152 7

2

1 KI4124 2 KI4115 6

2 KI4137 2 KI4115 6

3 KI4146 2 KI4111 6

2

1 KI4178 2 KI4152 7

2 KI4163 2 KI4152 7

4 KI4103 2 KI4113 7

4 KI4179 2
KI4111

7

5 KI4157 2 KI4113 7

6 KI4180 2 KI4152 7

2

1 KI4282 2
GE4072N
GE4074N

6

2 KI4108 2
GE4072N
GE4074N

6

3 KI4159 2
GE4072N
GE4074N

6

4 KI4202 2
GE4072N
GE4074N

6

5 KI4283 2
GE4072N
GE4074N

6

6 KI4292 2
GE4072N
GE4074N

6

2

1 KI4126 2
GE4072N
GE4074N

6

2 KI4181 2
GE4072N
GE4074N

6

3 KI4182 2
GE4072N
GE4074N

6

4 KI4183 2
GE4072N
GE4074N

6

5 KI4184 2
GE4072N
GE4074N

6

14

Kỹ năng quản lí cảm xúc của GVMN

Kỹ năng tham vấn của GVMN

Kỹ năng xử lí các tình huống sư phạm trong 
trường mầm non

II. Thực hành, thực tập nghề nghiệp

Giáo dục gia đình

Giáo dục hành vi văn hóa

Giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm 
non

Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ 
mầm non

Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non

1.2.2.6. Nhóm kỹ năng bổ trợ (chọn ít nhất 2TC)

Giao tiếp với trẻ em

Kỹ năng giao tiếp sư phạm của GVMN

Đệm đàn

Đàn ghita

Dàn dựng chương trình lễ hội

Xây dựng kịch bản và tổ chức hoạt động nghệ 

thuật cho trẻ mầm non

Biên đạo múa

Tập đọc nhạc và hát

1.2.2.5. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng XH (chọn ít 
nhất 2 TC)

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong chương 
trình GDMN

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ 
mầm non

1.2.2.3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (chọn ít nhất 2 TC)

Dạy trẻ tập nói ở nhà trẻ

PP phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu 
giáo

PP đọc kể tác phẩm văn chương

1.2.2.4. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (chọn ít nhất 2 TC)



TQ HT SH
TT MÃ HP

SỐ
TC

TIẾN 
ĐỘ

TÊN HỌC PHẦN
HỌC PHẦN ĐIỀU KIÊN

1 GE4400 2 5

2 KI4401P 1 KI4218 5

3 KI4402P 1

KI4152;
KI4104; 

KI4113
6

4 KI4403 1
KI4109; 
KI4110 7

5 KI4404 1
KI4119; 
KI4106 7

6 KI4405 1
KI4115; 
KI4111 7

7 KI4406 1 KI4116P 7

8 KI4407N 6

GE4400, 
KI4401, 

KI4402, 

KI4403, 

KI4404, 

KI4405, 

KI4406

8

Rèn luyện NVSPTX 4

Rèn luyện NVSPTX 5

Rèn luyện NVSPTX 6

Thực tập tốt nghiệp

Tổng số TCTL 136

Kiến tập sư phạm

Rèn luyện NVSPTX 1

Rèn luyện NVSPTX 2

Rèn luyện NVSPTX 3


